Bộ câu hỏi thi “Rung chuông vàng” 2019
Câu 1.  Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ? Đáp án: 4

Câu 2. Ngày giỗ tổ 10.3 là ngày giỗ của vua Hùng thứ mấy?

ĐA: thứ 18

Câu 3: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là gì?

ĐA: Ampe kế

Câu 4: Phản ứng giữa axit với bazo được gọi là phản ứng gì?

ĐA: phản ứng trung hòa

Câu 5. Virus HIV là virus gây ra bệnh gì?

ĐA: AIDS

Câu 6. Who is the Queen of Pop?
ĐA: Madonna

Câu 7. Cầu thủ Argentina đầu tiên đạt danh hiệu quả bong vàng Châu Âu là ai?

ĐA: L.Messi

Câu 8: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu thơ sau: “Bác thương …………………. đêm nay ngủ ngoài rừng”

ĐA: đoàn dân công

Câu 9: Địa danh Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc tỉnh nào?
ĐA: Quảng Bình

Câu 10: Điền số tiếp theo vào dãy sau: 1,3,6,10,15,…

ĐA: 21

Câu 11: “Gỗ” là biệt danh của câu lạc bộ bống đá nào của Việt Nam?

ĐA: Hoàng Anh Gia Lai

Câu 12: Trong “Truyện cổ tích về loài người” của Xuân Quỳnh, cái gì được sinh ra trước nhất?
ĐA: Trẻ con

Câu 13: Mỹ dỡ bỏ cấm vận Việt Nam vào năm nào?

ĐA: 1993

Câu 14: Nhà văn đã từng đóng Lão Hạc trong “làng Vũ Đại ngày ấy” là ai?

ĐA: Kim Lân

Câu 15: Vận tốc ánh sáng truyền trong chân không là bao nhiêu?

ĐA: 3.108 m/s (300.000 km/s)

Câu 16: Axit có trong giấm ăn là axit nào?

ĐA: Axit axetic CH3COOH

Câu 17: Thiếu I-ôt trong thức ăn người dễ mắc bệnh gì?

ĐA: bướu cổ

Câu 18: RAM và ROM là bộ nhớ  (1)…… , còn đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ, đĩa CD-ROM là bộ nhớ (2)…….. của máy tính.
Điền từ còn thiếu vào các vị trí (1) và (2)
Đáp án: Trong – Ngoài

Câu 19: Lễ hội Xuân hồng là một hoạt động thường niên của nước ta, đó là sự kiện lớn nhất về hoạt động gì trong cả nước.

Đáp án: Hiến máu tình nguyện

Câu 20: Lễ hội Khai Ấn Đền Trần diễn ra ở tỉnh nào?
Đáp án: Nam Định

Câu 21: Tên một giải thưởng cho lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ta trùng với tên giải thưởng điện ảnh danh giá trên thế giới là gì?

Đáp án: Quả cầu vàng

Câu 22: Làng cổ được biết đến là ngôi làng cổ bậc nhất Việt Nam và là làng cổ đầu tiên đã được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2005. Đó là làng nào?

Đáp án: Đường Lâm

Câu 23: Ông là ai? Đã ba lần sông Bạch Đằng nhuốm máu quân xâm lược phương Bắc: Chiến thắng  quân Nam Hán của Ngô Quyền (năm 938), chiến thắng quân Tống của Lê Đại Hành (năm 981) và chiến thắng quân Nguyên Mông của ...(năm 1288).

Đáp án: Trần Hưng Đạo

Câu 24: Người lên ngựa trong câu Kiều “Người lên ngựa, kẻ chia bào” là ai?
Đáp án: Thúc Sinh

Câu 25: Tổ hợp các phím từ F1 đến F12 được gọi là phím ...

Đáp án: Chức năng

Câu 26: Ngôn ngữ giao dịch chính trong các văn phòng ở Ấn Độ và là ngôn ngữ giao tiếp ở các nước thuộc châu Đại Dương là ngôn ngữ nào?

Đáp án: Tiếng Anh

Câu 27: Trong ba cơ quan truyền thông: Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam thì cơ quan nào ra đời sau cùng?
Đáp án: Đài truyền hình Việt Nam

Câu 28: Loài vật nào được chọn làm linh vật ở vòng chung kết U23 châu Á 2016
ĐA: cáo sa mạc

Câu 29: Hoa hậu Miss word Vietnam 2019 là ai?

ĐA: Lương Thùy Linh
Câu 30: Bộ phim hoạt hình nào nổi tiếng với câu nói “Nupakachi”

ĐA: Hãy đợi đấy

Câu 31: Nhạc cụ truyền thống của dân tộc Tày là cây đàn nào?

ĐA: Đàn tính

Câu 32: What the most popular social network?

ĐA: Facebook

Câu 33: Đặc điểm nào khiến xương rồng có thể sống tốt trên sa mạc khô cằn? 

ĐA: Lá biến thành gai

Câu 34: Lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên lớp nước trên bề mặt Trái Đất gây ra hiện tượng gì?

ĐA: Thủy triều

Câu 35: Chất chủ yếu gây ngộ độc khí than là chất nào?

ĐA: CO

Câu 36.  Số tự nhiên nào bé nhất chia 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 6 dư 5. 

Đáp án: 59 

Câu 37. Ai là nữ tướng Việt Nam duy nhất trong thế kỷ 20 ?

Nguyễn Thị Định

Câu 38. Ong, bướm, ve, ruồi, muỗi, gián,…. đều thuộc lớp động vật không xương sống nào?

ĐA : lớp côn trùng

Câu 39: Người dân tộc Vân Kiều, Pakor  đều mang họ gì ?
Đáp án: Họ Hồ

Câu 40 : Trung tâm của thiên hà nào ở gần Trái Đất nhất ?

ĐA : Ngân Hà

Câu 41 : EURO Cup lần đầu tiên diễn ra ở đâu ?

ĐA : Pháp

Câu 42 : Where is Albert Einstein from ?

ĐA : Germany

Câu 43 : Ai là tác giả của tác phẩm « Những năm tháng không thể nào quên » ?

ĐA : Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Câu 44 : Nước ta có bao nhiêu tỉnh giáp biển ?

ĐA : 28

Câu 45 : Trong các nước ở Đông Nam Á, nước nào chưa phải là thành viên của WTO ?

ĐA : Đông Timor

Câu 46 : Những « khu vườn đá » là cảnh đẹp đặc trưng của nước nào ?

ĐA : Nhật Bản.

Câu 47 : Vào thời nhà Hồ, Hà Nội có tên gọi là gì ?
ĐA : Đông Đô

Câu 48 : Cấp đai cao nhất của môn võ Judo có màu gì ?

ĐA : đỏ

Câu 49 : Trong phòng thí nghiệm dung dịch nào có màu xanh lam, được dùng để xử lý nhanh vết bỏng photpho trắng là ?

ĐA : dung dịch CuSO4

Câu 50 : NPT là tên viết tắt Tiếng Anh của hiệp ước đề cập đến vấn đề gì ?

ĐA : Vũ khí hạt nhân
Câu 51. Nhôm oxit Al2O3 thuộc loại oxit nào?

ĐA. Oxit lưỡng tính

Câu 52. Phản ứng giữa dung dịch axit với bazo được gọi là phản ứng gì?

ĐA. Phản ứng trung hòa

Câu 53. Nhiệt phân muối kaliclorat (KClO3), người ta thu được muối kali clorua (KCl) và một chất khí không màu, chất khí này làm que đóm cháy còn tàn đỏ bùng cháy. Chất khí đó là khí gì?

ĐA: khí oxi O2

Câu 54. Kim loại duy nhất ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường?

ĐA: Thủy ngân (Hg)

Câu 55. Chất lỏng trong video sau là chất gì?

ĐA: dung dịch H2SO4 đặc

Câu 56. Trên bàn phím máy tính có bao nhiêu phím chức năng bắt đầu bằng chữ F?

Đáp án: 12

Câu 57. Trong 1 năm dương lịch, có bao nhiêu tháng có 30 ngày?

Đáp án: 4

Câu 58. Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu quốc gia?

Đáp án: 06 (Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam)

Câu 59: James Watt là người đã sáng chế ra công nghệ nào làm thay đổi lịch sử nhân loại

Đáp án: Máy hơi nước

Câu 60: Cho biết tên gọi khác của bài “Quốc ca”

ĐA: Tiến quân ca

Câu 61: Bài thơ nào sau đây là của nhà thơ Tố Hữu

A. Đêm nay Bác không ngủ

B. Nhớ rừng

C. Lượm

D. Sóng

ĐA: C (Lượm)

Câu 62: Em hãy cho biết huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào của nước ta

ĐA Tỉnh Khánh Hòa

Câu 63: Trường đại học đầu tiên của nước ta có tên là gì?

ĐA: Quốc Tử Giám

Câu 64: Đỉnh núi nào của Việt Nam được gọi là “Nóc nhà của Đông Dương”

ĐA: Phan-xi-păng

Câu 65: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cúng nhau giữ lấy nước”. Câu nói trên được Bác Hồ nói ở đâu?

ĐA: Đền Hùng – Phú Thọ

Câu 66: “Trái tim lầm lỡ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc”

Là những lời nhà thơ Tố Hữu viết về ai?

ĐA: Mỵ Châu

Câu 67: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình để chèn pháo? 

ĐA: Tô Vĩnh Diện

Câu 68: Quốc gia nào đăng cai tổ chức Seagam 30 (từ ngày 30/11 đến 11/12 năm 2019) ?

ĐA: Philippines

Câu 69: Cho biết hóa chất gì chứa trong sữa bột làm cho hàng nghìn trẻ em bị sỏi thận và tử vong?

ĐA: Melamin

Câu 70: Điền vào dấu “...” trong đoạn thơ sau của nhà thơ huy cận:

“ Sóng gợn ... buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song.”

ĐA: Tràng Giang

Câu 71. Tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của tác giả nào?

ĐA: Trần Hưng Đạo.

Câu 72: Bài hát “Trên đỉnh phù vân” có nhắc tới ngọn núi nào?

ĐA: Yên Tử
Câu 73: Hiện nay nước ta có tất cả bao nhiêu tỉnh – thành?

ĐA: 63

Câu 74: Hai chị em nhà Williams  là các nữ vận động viên tiêu biểu ở môn thể thao nào?

ĐA.Quần vợt

Câu 75: Khí có mùi trứng thối là khí nào?

ĐA: H2S (hidro sunfua)

Câu 76: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện nào ?

ĐA:Khởi nghĩa Nam Kỳ

Câu 77: Người ta dùng dụng cụ gì để quan sát Mặt trăng và các vì sao?

ĐA: Kính Thiên văn.

Câu 78: Tên ban đầu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh?

ĐA:Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam

Câu 79.  Tìm số tự nhiên chẵn có hai chữ số biết chữ số hàng chục bằng bình phương chữ số hàng đơn vị? 
Đáp án: 42

Câu 80. Ai là linh hồn của quốc tế thứ nhất?

ĐA: Các Mác

Câu 81: Beta-caroten là tiền chất của loại vitamin nào?

ĐA : A

Câu 82: Đại tướng Võ Nguyên Giáp quê ở huyện nào của tỉnh Quảng Bình?

ĐA: Huyện Lệ Thủy.

Câu 83: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là ngày tháng năm nào?

ĐA: 22/12/1944

Câu 84. Nguyên tố hóa học nào phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất?

ĐA: Oxi

Câu 85. Loại nhạc cụ gõ nào phổ biến ở vùng Tây Nguyên – Việt Nam, đặc biệt là đối với dân tộc Gia Rai và Ba Na là loại nhạc cụ nào?

ĐA: Đàn T’rưng

Câu 86. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu phi quân sự trên vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh nào?
ĐA. Quảng Trị

Câu 87. Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên đều được viết bằng thể thơ nào?

ĐA. Thơ lục bát

Câu 88: Nguyên tố được sử dụng nhiều nhất trong chế tạo con chip vi tính là

ĐA: Silic (Si)

Câu 89: Bộ phận quan trọng nhất trong la bàn là gì?

ĐA: Kim nam châm

Câu 90.  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm có tọa độ (-1; 5) nằm ở góc phần tư thứ mấy ?

Đáp án: Thứ 2

Câu 91: Cặp sinh đôi 1 trai 1 gái thì cặp sinh đôi đó là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng?

ĐA: Khác trứng

Câu 92: Loại dịch được tiết ra từ thành tế bào dạ dày, gồm HCl và enzyme pepsin có tác dụng tiêu hoá có tên là gì?

ĐA: Dịch vị

Câu 93. Nếu chia khối giấy A0 thành 4 phần bằng nhau, ta được khối giấy nào ?
ĐA. A2

Câu 94: Trong số các sinh vật sống trong ao hồ thì rễ của loài cây nào có khả năng hấp thụ và tích lũy ion kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường?

Đáp án: Lục bình

Câu 95: Người  mang nhóm máu A có thể hiến máu cho người mang các nhóm máu nào?

Đáp án:  A + AB

Câu 96: Bệnh Zona thần kinh có tên dân gian là bệnh gì?

ĐA: Giời leo

Câu 97: Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nhiễm bệnh đến lúc triệu chứng bệnh bộc lộ ra ngoài được gọi là gì?

  ĐA” Ủ bệnh

Câu 98: Con mực có bao nhiêu râu (không kể xúc tu bắt mồi)?

ĐA: 8

Câu 99. Người phụ nữ nào sáng tác nhiều bài thơ Nôm nhất và được Xuân Diệu ví là “Bà chúa Thơ Nôm”? 

ĐA.Hồ Xuân Hương

Câu 100. Người mẹ Việt Nam nào ở tỉnh Quảng Nam là bà mẹ anh hùng chịu đựng nỗi đau lớn nhất trong hai cuộc kháng chiến khi cả 9 người con trai đều hy sinh ?
ĐA.Nguyễn Thị Thứ

Câu 101. Thành ngữ có câu. "Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ", nói về ngày giỗ của hai vị được dân gian thờ cúng. "Mẹ" là Đức thánh Mẫu Liễu Hạnh còn "Cha" là ai?

ĐA.Trần Hưng Đạo

Câu 102. Ba đường cao của tam giác đồng quy tại một điểm, điểm này gọi là gì ?
ĐA.Trực tâm

Câu 102. Phần nhỏ nhất của một chất mà giữ được tính chất hóa học của chất đó được gọi là gì ? 
ĐA.Phân tử

Câu 104. Khu vực Tây Nguyên có mấy tỉnh ?
ĐA.5 tỉnh (Kontum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông)

Câu 105. Là một trong những đại biểu xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực 1930 - 1945 , ông được mệnh danh là "ông vua phóng sự đất Bắc". Ông là ai ?

ĐA.Vũ Trọng Phụng

Câu 106. Tỉnh có đường biên giới với nước bạn Lào dài nhất nước ta là tỉnh nào ? 
ĐA.Nghệ An 

Câu 107. Khoáng chất nào được dùng để đúc tượng và làm phấn viết ?

ĐA.CaSO4

Câu 108. Cây đào tại di tích lịch sử nhà tù Sơn La mang tên nhà cách mạng nào ? 

ĐA.Tô Hiệu

Câu 109. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khu phi quân sự trên vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh nào ?

ĐA.Quảng Trị

Câu 120. Nghệ nhân Hà Thị Cầu nổi tiếng trong loại hình nghệ thuật dân gian nào ?

ĐA.Hát xẩm

Câu 121. Giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác còn được gọi là gì ?

ĐA.Tâm đường tròn nội tiếp

Câu 122. Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên đều được viết bằng thể thơ nào ?

ĐA.Thơ lục bát

Câu 123. Đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống là ...

ĐA.Tế bào

Câu 124: Khi nói về vẻ đẹp của một cô gái…, mọi người sẽ nghĩ về hình ảnh một cô gái với tà áo dài tím và chiếc nón Bài Thơ nghiêng che.

Đáp án: Huế

Câu 125: Tuổi mẹ bằng 7/2 lần tuổi con biết cách đây 2 năm thì tổng số tuổi của mẹ và con là 41. Hỏi năm nay mẹ và con bao nhiêu tuổi?

Đáp án: Mẹ 35 tuổi, con 10 tuổi

Câu 126: Which metal is  liquid at room temperature?
Đáp án: Mercury
Câu 127: Which metal is the best conductor of heat?
Đáp án: Silver
Câu 128: What is the brighest star in our night sky?
Đáp án: Sirius

Câu 129: What is the largest moon in our Solar System?
Đáp án: Titan

Câu 130: What 17th century scientist is known for his three laws of (linear) motion?
Đáp án: Newton

Câu 131: Nguyên tố hóa học nào có độ âm điện lớn nhất

ĐA: Flo

Câu 132: Dẫn CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư ta thu được hiện tượng gi?

ĐA: Vẩn đục (có kết tủa trắng)

Câu 133: Khí cười là khí nào?

ĐA: N2O

Câu 134. Năm 1925, Bác Hồ lần đầu tiên cho xuất bản cuốn sách lên án chế độ nào của Pháp ?

ĐA: bản án Chế độ thực dân PHáp

Câu 135. Luật Hồng Đức được soạn thảo dưới triều vua nào ?

ĐA:Lê thánh tông

Câu 136. Tập thơ viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Trãi có tên là gì ?

ĐA.Bạch Vân quốc ngữ thi tập

Câu 137. Dòng sông Gianh là ranh giới Bắc Nam trong thời kỳ nào của lịch sử ?

ĐA: Thời kỳ Trịnh – Nguyễn

Câu 138. tên ban đầu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh?

ĐA:Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam

Câu 139. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện nào ?

ĐA:Khởi nghĩa Nam Kỳ

Câu 140. Hiện nay, lầu trên cổng thành Cửa Bắc (Hà Nội) được dành làm nơi thờ hai vị quan Tổng đốc thành Hà Nội  đã tuẫn tiết vì không giữ được thành trước sức công phá của quân đội Pháp. Đó là hai vị tổng đốc nào ?

ĐA:Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu

Câu 141. Tương truyền, câu “Một vai gánh vác cả đôi sơn hà” là lời tiên tri về nhân vật lịch sử nào sống dưới thời Đinh – Tiền Lê?

ĐA:Thái hậu Dương Vân Nga

Câu 142. Trong 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ thì ai là vị vua đầu tiên của triều Tây Sơn?

ĐA:Nguyễn Nhạc

Câu 143. Thành nào được các nhà khảo cổ học đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ"?

T ĐA: thành Cổ Loa

Câu 144. Ai là vị bộ trưởng từng thay mặc Bác Hồ điều hành nước khi Người sang Pháp năm 1946?

ĐA: Huỳnh Thúc Kháng

Câu 145. Hai vị vua nào của Việt Nam cùng chọn Cổ Loa làm đất đóng đô ?

ĐA: An Dương Vương và Ngô Quyền
